
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

TẠI BỆNH VIỆN MẮT TÂY NGUYÊN 

(Đính kèm báo cáo số 28/23/BC-BVMTN) 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT TÂY NGUYÊN 

2. Địa chỉ: 309 Ngô Quyền, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  
Số chứng 
chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 
môn  

Thời gian 
đăng ký hành 
nghề tại cơ sở 
khám bệnh, 
chữa bệnh 
(ghi cụ thể 

thời gian làm 
việc) 

Vị trí 
chuyên 

môn 

Khoa khám bệnh 

1.  
Võ Ngọc Xuân 
Bích 

1233/ĐL-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Mắt 

Toàn thời gian 

 

Trưởng 
khoa 

khám 

2.  Vương Minh Vũ 558/ĐL-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt 
Toàn thời gian 

Bác sĩ 
điều trị 

3.  
Lăng Thị Ngọc 
Bích 

9649/ĐL-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Mắt 

Toàn thời gian 
Bác sĩ 
điều trị 

4.  
Mai Thị Thanh 
Phương 

6612/ĐL-
CCHN 

Thực hiện theo chức 
năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại 
Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 

Toàn thời gian 

Điều 
dưỡng 
trưởng 
khoa 
khám 

5.  
Trần Thị Thanh 
Duyên 

7679/ĐL-
CCHN 

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-

BNV  
Toàn thời gian 

Điều 
dưỡng 
viên 

6.  
Mai Thị Hoài 
Linh 

5808/ĐL-
CCHN 

Quy định tại Quyết định 
số 41/2005/QĐ-BVN  

Toàn thời gian 
Điều 

dưỡng 
viên 



STT Họ và tên  
Số chứng 
chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 
môn  

Thời gian 
đăng ký hành 
nghề tại cơ sở 
khám bệnh, 
chữa bệnh 
(ghi cụ thể 

thời gian làm 
việc) 

Vị trí 
chuyên 

môn 

7.  
Nguyễn Thị 
Hồng Thanh 

5590/ĐL-
CCHN 

Quy định tại Quyết định 
số 41/2005/QĐ-BVN  

Toàn thời gian 
Điều 

dưỡng 
viên 

8.  
H Xê Đan Niê 
Kdăm 

5581/ĐL-
CCHN 

Quy định tại Quyết định 
số 41/2005/QĐ-BVN  

Toàn thời gian 
Điều 

dưỡng 
viên 

9.  Lê Thị Trang 
5894/ĐL-

CCHN 
Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BVN  
Toàn thời gian 

Điều 
dưỡng 
viên 

10.  
Lâm Thị Bích 
Ngọc 

5289/ĐL-
CCHN 

Thực hiện chức năng 
chuyên môn theo Quyết 
định số 41/2005/QĐ-BVN  

Toàn thời gian 
Điều 

dưỡng 
viên 

11.  
Nguyễn Xuân 
Vinh 

6198/ĐL-
CCHN 

Thực hiện chức năng 
nhiệm vụ của Y sỹ 

Toàn thời gian 

Điều 
dưỡng 
viên, 
KTV 

khúc xạ 

12.  
Nguyễn Tiến 
Đường 

5861/ĐL-
CCHN 

Thực hiện chức năng 
chuyên môn theo Quyết 
định số 41/2005/QĐ-BVN 

Toàn thời gian 

Điều 
dưỡng 
viên, 
KTV 

khúc xạ 

13.  Vũ Thành Phong 
8461/ĐL-

CCHN 

Thực hiện chức năng 
chuyên môn theo quy 
định tại Thông tư số 

10/215/TTLT-BYT-BNV 

Toàn thời gian 
Điều 

dưỡng 
viên 

14.  Trần Thị Phi Yến 
5870/ĐL-

CCHN 
Thực hiện chức năng 
nhiệm vụ của Y sỹ 

Toàn thời gian 
Điều 

dưỡng 
viên 

Khoa Cận lâm sàng 

15.  
Phạm Thị Minh 
Thảo 

3566/ĐL-
CCHN 

Chuyên khoa xét nghiệm 
– Cử nhân 

Toàn thời gian 

Trưởng 
khoa 

cận lâm 
sàng 



STT Họ và tên  
Số chứng 
chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 
môn  

Thời gian 
đăng ký hành 
nghề tại cơ sở 
khám bệnh, 
chữa bệnh 
(ghi cụ thể 

thời gian làm 
việc) 

Vị trí 
chuyên 

môn 

16.  Trần Phước Lực 
3565/ĐL-

CCHN 

Thực hiện chức năng 
nhiệm vụ của Y sỹ đa 

khoa 
Toàn thời gian 

Điều 
dưỡng 
viên 

17.  
Phan Thị Ngọc 
Hương 

5441/ĐL-
CCHN 

Thực hiện chức năng 
nhiệm vụ của Cao đẳng 

Kỹ thuật viên xét nghiệm  
Toàn thời gian 

Kỹ thuật 
viên xét 
nghiệm  

18.  
Trần Thị Khánh 
Hòa 

5826/ĐL-
CCHN 

Quy định tại Quyết định 
số 41/2005/QĐ-BVN  

Toàn thời gian 
Điều 

dưỡng 
viên 

19.  
Nguyễn Thị Thu 
Hà 

7054/ĐL-
CCHN 

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-

BNV  
Toàn thời gian 

Điều 
dưỡng 
viên 

20.  
Ngô Trí Mạnh 
Nam 

7422/ĐL-
CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư 

liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV  

Toàn thời gian 
Điều 

dưỡng 
viên 

21.  
Nguyễn Trọng 
Tiến 

5893/ĐL-
CCHN 

Thực hiện chức năng 
chuyên môn theo Quyết 
định số 41/2005/QĐ-BVN 

Toàn thời gian 
Điều 

dưỡng 
viên 

22.  Nguyễn Anh Tú 
6020/ĐL-

CCHN 
Thực hiện chức năng 
nhiệm vụ của Y sỹ  

Toàn thời gian 
Điều 

dưỡng 
viên 

Khoa mắt  

23.  Phan Văn Khải 65/ĐL-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

CK Mắt 
Toàn thời gian 

Giám 
đốc 
bệnh 
viện 

24.  Trần Đình Tuấn 46/ĐL-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt 
Toàn thời gian 

Phó 
Giám 
đốc 
bệnh 
viện 



STT Họ và tên  
Số chứng 
chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 
môn  

Thời gian 
đăng ký hành 
nghề tại cơ sở 
khám bệnh, 
chữa bệnh 
(ghi cụ thể 

thời gian làm 
việc) 

Vị trí 
chuyên 

môn 

25.  H’Nơm Ayun 
5586/ĐL-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt 
Toàn thời gian 

Bác sĩ 
điều trị 

26.  Lê Văn Thành 
6380/ĐL-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt 
Toàn thời gian 

Trưởng 
khoa 
Mắt   

27.  Hoàng Thị Hiền 
6197/ĐL-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt 
Toàn thời gian 

Bác sĩ 
điều trị 

28.  Trần Biên Cương 
6899/ĐL-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt 
Toàn thời gian 

Bác sĩ 
điều trị 

29.  Lương Văn Bắc 
8086/ĐL-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt 
Toàn thời gian 

Bác sĩ 
điều trị 

30.  Lục Khánh Nam 
1554/ĐL-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt 
Toàn thời gian 

Bác sĩ 
điều trị 

31.  
Đoàn Nghĩa 
Hưng 

2584/ ĐL-
CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên 
khoa Gây mê – Hồi sức 

Toàn thời gian 
Bác sĩ 
điều trị 

32.  
Văn Thị Hồng 
Thủy 

1456/ĐL-
CCHN 

Thực hiện chức năng 
chuyên môn theo Quyết 
định số 41/2005/QĐ-BVN  

Toàn thời gian 

ĐD 
trưởng 
bệnh 
viện 

33.  
Nguyễn Thị 
Thiên Thanh 

1488/ĐL-
CCHN 

Thực hiện chức năng 
chuyên môn theo Quyết 
định số 41/2005/QĐ-BVN  

Toàn thời gian 

Điều 
dưỡng 
trưởng 
khoa 
mắt 

34.  
Nguyễn Thị 
Thanh Huyền 

4863/ĐL-
CCHN 

Quy định tại Quyết định 
số 41/2005/QĐ-BVN  

Toàn thời gian 
Điều 

dưỡng 
viên  

35.  Võ Thị Thủy 
1888/ĐL-

CCHN 
Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BVN  
Toàn thời gian 

Điều 
dưỡng 
viên 

36.  Nông Thị Huyên 
7318/ĐL-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-

BNV  
Toàn thời gian 

Điều 
dưỡng 
viên  



STT Họ và tên  
Số chứng 
chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 
môn  

Thời gian 
đăng ký hành 
nghề tại cơ sở 
khám bệnh, 
chữa bệnh 
(ghi cụ thể 

thời gian làm 
việc) 

Vị trí 
chuyên 

môn 

37.  Võ Thị Mỹ Lệ 
4757/ĐL-

CCHN 
Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BVN  
Toàn thời gian 

Điều 
dưỡng 
viên  

38.  
Nguyễn Thị 
Hằng 

8737/ĐL-
CCHN 

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-

BNV  
Toàn thời gian 

Điều 
dưỡng 
viên  

39.  Từ Ngọc Chung 
7031/ĐL- 

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-

BNV 
Toàn thời gian 

Điều 
dưỡng 
viên 

40.  Nguyễn Thị Hiền 
5873/ĐL-

CCHN 

Thực hiện chức năng 
nhiệm vụ của Y sỹ đa 

khoa 
Toàn thời gian 

Điều 
dưỡng 
viên 

41.  
Nguyễn Thị Vũ 
Nhật 

4258/ĐL-
CCHN 

Quy định tại Quyết định 
số 41/2005/QĐ-BVN  

Toàn thời gian 
Điều 

dưỡng 
viên 

42.  
Nguyễn Thái 
Bình 

8205/ĐL-
CCHN 

Thực hiện phạm vi 
chuyên môn hoạt động 
theo chuyên môn quy 
định tại Thông tư liên 

tịch 10/2015/TTLT-BYT-
BNV  

Toàn thời gian 
Điều 

dưỡng 
viên 

43.  
Trần Thị Tuyết 
Trinh 

7968/ĐL-
CCHN 

Thực hiện chức năng 
nhiệm vụ của Y sỹ đa 

khoa 
Toàn thời gian 

Điều 
dưỡng 
viên 

44.  Phạm Văn Dũng 
6094/ĐL-

CCHN 
Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BVN  
Toàn thời gian 

Điều 
dưỡng 
viên 

45.  
Huỳnh Hoài 
Thương 

7969/ĐL-
CCHN 

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-

BNV  
Toàn thời gian 

Điều 
dưỡng 
viên 

46.  
Huỳnh Thanh 
Huyền 

1084/ĐL-
CCHN 

Quy định tại Quyết định 
số 41/2005/QĐ-BVN  

Toàn thời gian 
Điều 

dưỡng 
viên 

  



Khoa Dược 

47.  
 Huỳnh Thị Thuỳ 
Luân 

661/ĐL-
CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành 
nghề dược các hình thức 

tổ chức kinh doanh 
thuốc sau: Đại lý 
thuốc/Quầy thuốc 

Toàn thời gian 
Trưởng 
khoa 
Dược 

48.  
Huỳnh Thị Mỹ 
Nga 

21248/CCHN-
D-SYT-ĐL 

Cấp điều 
chỉnh lần 1: 
Số CCHND: 
00405/ĐL-

CCHND 

Cơ sở bán thuốc lẻ  Toàn thời gian Dược sỹ 

 

  

  



5. Danh sách người làm việc (gồm cả thực hành): 

STT Họ và tên Văn bằng chuyên 
môn 

Thời gian 
đăng ký làm 
việc tại cơ sở 
khám bệnh, 
chữa bệnh 
(ghi cụ thể 

thời gian làm 
việc) 

Vị trí làm việc 

Thực hành 

1.  Cà Thị Bích Liên Bác sĩ đa khoa Toàn thời gian Khoa mắt 

2.  Đặng Thị Hiền KTV khúc xạ Toàn thời gian Khoa khám 

3.  Lưu Thị Kim Anh Y sỹ Toàn thời gian Khoa khám 

4.  Lê Anh Dumex Y sỹ Toàn thời gian Khoa khám 

5.  H Diệp Ktla Điều dưỡng Toàn thời gian Khoa khám 

6.  Nguyễn Thị Yến Điều dưỡng Toàn thời gian Khoa mắt 

Phòng Tổng hợp 

7.  Tôn Nữ Thiên Thảo CN Tài Chính – Ngân 
hàng 

Toàn thời gian PGĐ Công ty 

8.  Bùi Ngọc Hoàng Oanh Kỹ sư CNTT Toàn thời gian 
Trưởng Phòng tổng 

hợp  

9.  Phạm Văn Đức Điện nước Toàn thời gian Trang thiết bị 

10.  Phạm Quốc Đạt CN.CNTT Toàn thời gian Nhân viên IT 

11.  Trần Thị Hương Lao động phổ thông Toàn thời gian Hộ lý 

12.  Phan Thị Thái Lao động phổ thông Toàn thời gian Hộ lý 

13.  Lê Thị Đào Lao động phổ thông Toàn thời gian Hộ lý 

14.  Triệu Thị Đẹp Lao động phổ thông Toàn thời gian Hộ lý 

15.  Lâm Đình Đoán Lao động phổ thông Toàn thời gian Bảo vệ 

16.  Thái Doãn Thanh Lao động phổ thông Toàn thời gian Bảo vệ 

17.  Nguyễn Tam Lao động phổ thông Toàn thời gian Bảo vệ 

18.  Nguyễn Kim Hoàng 
Trọng Lái xe Toàn thời gian Lái xe 

Khoa khám 

19.  Nguyễn Thị Hạnh Lao động phổ thông Toàn thời gian Nhân viên tiếp đón 

20.  Trần Thị Thủy Lao động phổ thông Toàn thời gian Nhân viên tiếp đón 

21.  Bùi Thị Thùy Lao động phổ thông Toàn thời gian Dẫn bệnh 

22.  Nguyễn Trần Hoài Châu Lao động phổ thông Toàn thời gian Dẫn bệnh 

23.  Trần Thị Ngọc Thùy Lao động phổ thông Toàn thời gian Dẫn bệnh 

24.  Nguyễn Thị Mỹ Duyên Lao động phổ thông Toàn thời gian Dẫn bệnh 



STT Họ và tên 
Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian 
đăng ký làm 
việc tại cơ sở 
khám bệnh, 
chữa bệnh 
(ghi cụ thể 

thời gian làm 
việc) 

Vị trí làm việc 

25.  Văn Thị Kim Huệ Lao động phổ thông Toàn thời gian Dẫn bệnh 

26.  Trần Thị Ngọc Trâm Lao động phổ thông Toàn thời gian Nhân viên dẫn bệnh 

Phòng kế toán 

27.  Trần Thị Ánh Tuyết 
Cử nhân Kế toán 

Toàn thời gian 
Trưởng phòng kế 

toán 

28.  Lương Thị Khánh Ly Cử nhân Kế toán Toàn thời gian Kế toán viên 

29.  Bùi Thị Thu Uyên Cử nhân Kế toán Toàn thời gian Kế toán viên 

Phòng Marketing – CSKH 

30.  Bùi Thị Bích Phượng Cử nhân Anh Văn Toàn thời gian Trưởng phòng  

31.  Phạm Thị Vân Trung cấp kế toán Toàn thời gian Nhân viên  

32.  Nguyễn Việt Hà Trung cấp kế toán Toàn thời gian Nhân viên  

33.  Phạm Thanh Thái Công 
Cao đẳng thiết kế đồ 

họa Toàn thời gian Nhân viên  

34.  
Nguyễn Thị Thanh 
Nhàn 

Cử nhân tài chính – 
ngân hàng Toàn thời gian Nhân viên  

35.  Nguyễn Thị Minh Thảo Lao động phổ thông Toàn thời gian Nhân viên  

 


